
CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND XÃ TÂN VIỆT 

  

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN VIỆT KHOÁ XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026 

Chủ tịch 

Đồng chí: Vũ Xuân Hào – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Phó Chủ tịch 

Đồng chí: Nguyễn Thị Duyên -Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã 

Thành viên UBND xã 

Đồng chí: Phạm Việt Hùng - Đảng ủy viên - Trưởng Công an xã 

    Đồng chí : Bùi Quang Ngạn – Chỉ huy trưởng Quân sự xã  



DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TÂN VIỆT 

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Số điện 

thoại 
Email 

1 Nguyễn Tuấn Tuyến 
HUV-Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND xã 
0358742259 Nguyentuantuyen1969@.haiduong.gov.vn 

2 Phạm Đức Ấn 
Phó Bí thư TT Đảng ủy, 

0975714408 phamducan@haiduong.gov.vn 

3 Vũ Xuân Hào Chủ tịch UBND xã 0342971968 vuxuanhao@haiduong.gov.vn 

4 Nguyễn Thị Duyên 
Ủy viên BTV Đảng ủy, 

Phó CT UBND xã, 
0383675578 Nguyenthiduyen1975@haiduong.gov.vn 

5 Nguyễn Đắc Khải 
BCH Đảng ủy, 

Chủ tịch UBMTTQ xã 
0972942199 nguyendackhai@haiduong.gov.vn 

6 Nguyễn Tuấn Hiệu Phó CT HĐND xã 0976675868 nguyentuanhieu@haiduong.gov.vn 

7 Phạm Việt Hùng Trưởng Công an xã 0914158858 phamviethung@haiduong.gov.vn 

8 Bùi Quang Ngạn Chỉ huy trưởng QS xã 0919960505 buiquangngan@haiduong.gov.vn 

9 Nguyễn Chính Quế Văn hóa xã hội (LĐTBXH) 0948013437 Nguyenchinhque@haiduong.gov.vn 

10 Nguyễn Đức Hậu Địa chính-XD-MT 0382768188 Nguyenduchau@haiduong.gov.vn 

11 Phạm Thị Duyên Văn phòng-Thống kê 0793376399 Phamthiduyen1979@haiduong.gov.vn 

12 Đỗ Thị Hồng VP-TK (VP ĐU-NV) 0972679078 Dothihong@haiduong.gov.vn 

13 Nguyễn Đức Triệu CT Hội cựu chiến binh 0984060357 nguyenductrieu@haiduong.gov.vn 

14 Phạm văn Ngân Văn hóa xã hội 0396568379 phamvanngan@haiduong.gov.vn 

15 Vũ Thị Huyền CT Hội phụ nữ xã 0386603137 Vuthihuyen@.haiduong.gov.vn 

16 
Nguyễn Thị Mai 

Hương 

BT Đoàn thanh niên, Chủ 

tịch công đoàn 
0984093855 Nguyenthimaihuong@haiduong.gov.vn 

17 Thái Thị Duy Linh 
Chủ tịch Hội Nông dân 

Kiêm Tài chính- Kế toán 
0977107820 thaithiduylinh@haiduong.gov.vn 

18 Phạm Xuân Tư Tư pháp - Hộ tịch 0977272836 Phamxuantu1986@.haiduong.gov.vn 

19 Tạ Thị Mai Linh Tài Chính – Kế toán 0983289105 tathimailinh1987@haiduong.gov.vn 

20 Nguyễn Thị Nguyệt Địa chính – Nông nghiệp 0987773797 nguyenthinguyet@haiduong.gov.vn 
  



DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ TÂN VIỆT 

Số TT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Tuấn Tuyến Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 

2 Phạm Đức Ấn Phó Bí thư TT Đảng ủy,  

3 Vũ Xuân Hào Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã 

4 Nguyễn Thị Duyên UV BTV- Phó Chủ tịch UBND xã 
 

DANH SÁCH 
BCH ĐẢNG BỘ XÃ TÂN VIỆT KHÓA XVI-NHIỆM KỲ 2020-2025 

Số TT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Tuấn Tuyến Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 

2 Phạm Đức Ấn Phó Bí thư TT Đảng ủy,  

3 Vũ xuân Hào Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã 

4 Nguyễn Thị Duyên UV BTV- Phó Chủ tịch UBND xã 

5 Nguyễn Đắc Khải Chủ tịch UBMTTQ xã 

6 Nguyễn Tuấn Hiệu ĐUV- Phó Chủ tịch HĐND xã 

7 Phạm Việt Hùng ĐUV- Trưởng Công an xã 

8 Phạm Thị Duyên ĐUV- Văn phòng thống kê 

9 Phạm Xuân Tư ĐUV- Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

10 Phạm văn Ngân ĐUV- Công chức Văn hoá TT- TDTT 

11 Nguyễn Đức Hậu ĐUV- Công chức Điah chính xây dựng môi trường 

12 Vũ Thị Huyền ĐUV- Chủ tịch hội LHPN xã 

13 Nguyễn Bá Phong ĐUV- Phó bí thư chi bộ thôn Ngọc Lộ 

14 Bùi Quang Ngạn ĐUV – Chỉ huy trưởng quân sự xã   



THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN VIỆT 

KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ 

Đồng chí: Nguyễn Tuấn Tuyến 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ 

Đồng chí: Nguyễn Tuấn Hiệu 

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHOÁ XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026 

I. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Tuấn Hiệu Trưởng Ban Phó Chủ tịch HĐND 

2 Nguyễn Thị Hoa Phó ban Phó chủ tịch UBMTTQ 

3 Nguyễn Thị Huyền Thành viên Đại biểu HĐND xã 

4 Vũ Quang Điển Thành viên Đại biểu HĐND xã 

5 Phạm Thị Lai Thành viên Đại biểu HĐND xã 
 

II. BAN PHÁP CHẾ 

TT Họ và tên 
• 

Chức danh Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Vũ Thị Huyền Trưởng ban  Chủ tịch LHPN xã 

2 Thái Thị Duy Linh Phó ban Chủ tịch Hội Nông dân xã 

3 Nguyễn Thị Hạnh Thành viên Đại biểu HĐND xã 

4 Nguyễn Đắc Hồng Thành viên 
Đại biểu HĐND xã 

5 Nguyễn Công Thích Thành viên 
Đại biểu HĐND xã 



DANH SÁCH 
ĐẠI BIỂU HĐND XÃ TÂN VIỆT KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026 

 

   Số TT Họ và tên Điện thoại 

1 Nguyễn Tuấn Tuyến 0358742259 

2 Nguyễn Tuấn Hiệu 0976675868 

3 Nguyễn Đắc Khải 0972942199 

4 Trịnh Xuân Hải 0904118342 

5 Nguyễn Đắc Hồng 0384608468 

6 Nguyễn Thị Hạnh 0382820183 

7 Phạm Thị Lai 0973101346 

8 Nguyễn Bá Phong 0979088215 

9 Nguyễn Thị Huyền 0358101408 

10 Nguyễn Quý Trịnh 0378607456 

11 Nguyễn Đình Tiền 0393994701 

12 Vũ văn Tuấn 0982073984 

13 Đỗ Thị Hồng 0972679078 

14 Thái Thị Duy Linh 0977107820 

15 Nguyễn Thị Duyên 0383675578 

16 Vũ Thị Huyền 0386603137 

17 Vũ Tuấn Dương 0383534426 

18 Phạm Việt Hùng 0914158858 

18 Phạm Thị Duyên 0973376399 

20 Phạm Xuân Tư 0977272836 

21 Nguyễn Thị Hạnh 0352346229 

22 Vũ Quang Điển 0984358419 

23 Nguyễn Thị Hoa 0379617122 

24 Nguyễn Công Thích 0353637691 

25 Vũ Thị Thơm 0985105206 

 


